	PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS BÌNH MINH

	DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 6-8 NĂM HỌC 2014-2015


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	LỚP
	MÔN
	KẾT QUẢ
	GHI CHÚ

	1
	
	
	6
	Toán
	
	

	2
	
	
	6
	Toán
	
	

	3
	
	
	6
	Toán
	
	

	4
	
	
	6
	Toán
	
	

	5
	
	
	6
	Văn
	
	

	6
	
	
	6
	Văn
	
	


	7
	
	
	6
	Văn
	
	

	8
	
	
	6
	Văn
	
	

	9
	
	
	6
	Văn
	
	

	10
	
	
	6
	Anh
	
	

	11
	
	
	6
	Anh
	
	

	12
	
	
	6
	Anh
	
	

	13
	
	
	6
	Anh
	
	

	14
	
	
	7
	Toán
	
	

	15
	
	
	7
	Toán
	
	

	16
	
	
	7
	Toán
	
	

	17
	
	
	7
	Toán
	
	

	18
	
	
	7
	Văn
	
	

	19
	
	
	7
	Văn
	
	

	20
	
	
	7
	Văn
	
	

	21
	
	
	7
	Văn
	
	

	22
	
	
	7
	Văn
	
	

	23
	
	
	7
	Anh
	
	

	24
	
	
	7
	Anh
	
	

	25
	
	
	7
	Anh
	
	

	26
	
	
	7
	Anh
	
	

	27
	Vũ Ngọc Hải
	04/10/2001
	8A
	Toán
	
	

	28
	
	
	8A
	Toán
	
	

	29
	
	
	8A
	Lí
	
	

	30
	
	
	8A
	Lí
	
	

	31
	
	
	8A
	Hóa
	
	

	32
	
	
	8A
	Hóa
	
	

	33
	
	
	8A
	Sinh
	
	

	34
	
	
	8A
	Sinh
	
	

	35
	Hoàng Thị Huyền Trang
	26/12/2001
	8A
	Văn
	
	

	36
	Lê Thị Thảo
	19/09/2001
	8A
	Văn
	
	

	37
	
	
	8A
	Sử
	
	

	38
	
	
	8A
	Sử
	
	

	39
	
	
	8A
	Sử
	
	

	40
	
	
	8A
	Địa
	
	

	41
	
	
	8A
	Địa
	
	

	42
	Vũ Minh Huệ
	28/02/2001
	8A
	Anh
	
	


                                                                            Người lập
                                                                                  Nguyễn Xuân Thành
